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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ........................................................ 

Câu 4. Viết các tổng sau thành số: 

a) a000 200 b0 9    .............................................. 

b) 7000 400 a0 b    .............................................. 

c) a000 b00 50 3    .............................................. 

d) a000 b00 c0 d    .............................................. 

HD 

a) a000 200 b0 9 a2b9     

b) 7000 400 a0 b 74ab     

c) a000 b00 50 3 ab53     

d) a000 b00 c0 d abcd     

Câu 5. Điền dấu ( ; ; )    thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 5 825 ................. 5 258                               b) 8 210 .................. 8 102 

c) 4 404 ................. 4 000 + 400 + 4              d) 3 672 ................... 3 000 + 700 + 60 + 2 

e) 9 528 ................. 9 000 + 528                    f) 4 753 .................... 4 000 + 700 + 35           

HD 

a) 5 825 > 5 258                               b) 8 210 > 8 102 

c) 4 404 = 4 000 + 400 + 4   

Giải thích: 

4 000 + 400 + 4 = 4 404             

d) 3 672 < 3 000 + 700 + 60 + 2 

Giải thích: 

3 000 + 700 + 60 + 2 = 3 762 

mà 3 672 < 3 762 

e) 9 528 = 9 000 + 528 

Giải thích: 

9 000 + 528 = 9 528 

f) 4 753 > 4 000 + 700 + 35           

Giải thích: 

4 000 + 700 + 35 = 4 735 

mà 4 753 > 4 735           

TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 3 
HƯỚNG DẪN ĐỀ BÀI TẬP VỀ NHÀ 

Liên hệ đăng kí học Toán trực tuyến : 0932393956 

 

http://www.vinastudy.vn/


VINASTUDY – TRƯỜNG HỌC TOÁN TRỰC TUYẾN LIÊN CẤP 
Chuyên bồi dưỡng Toán từ lớp 3 đến lớp 12 qua hệ thống lớp học trực tuyến 

BẢN QUYỀN BÀI GIẢNG THUỘC VỀ CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY  
Website: www.vinastudy.vn – Hotline: 0932.39.39.56 – 0832.64.64.64                           Trang 2 

 

Câu 8. Tìm chữ số a, biết: 

a) a424 6424                           b) 93a9 9349  

HD 

a) a = 0; 1; 2; 3; 4; 5                   b) a = 5; 6; 7; 8; 9 

Câu 9. Điền các chữ số thích hợp vào dấu *: 

a) 285 28*                          b) 866 *56  

c) 327 3*7                         d) *98 79  

e) 564 5*4                         f) 666 *67  

HD 

a) 0; 1; 2; 3; 4                        b) 9 

c) 0; 1                                    d) 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 

e) 7; 8; 9                                f) 5; 4; 3; 2; 1; 0 

Câu 10. Điền dấu ( ; ; )    thích hợp vào chỗ chấm: 

a) A 135 24   …………. B 35 124   

b) A 263 18   …………… B 219 63   

c) A 23 26 100    …………… B 23 130   

d) A 520 134 96 72 10 8       …………… B 530 124 92 76 18      

HD 

a) A 135 24 159                     B 35 124 159    

Vậy A = B 

b) A 263 18 281                       B 219 63 282    

Vì 281 < 282 nên A < B 

c) A 23 26 100 149                    B 23 130 153    

Vì 149 < 153 nên A < B 

d)  

     A 520 134 96 72 10 8 520 10 134 96 72 8

530 230 80 840

           

   
 

   B 530 124 92 76 18 530 124 76 92 18

530 200 110 840

         

   
 

Vậy A = B 
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